
Điểm 

B1

Điểm 

B2

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 Lê Khắc Luyến 1 1 20/10/1984 038084020362 24 Làng Gió 140 20 2 N-CN

2 Bùi Thị Tươi 2 2 07/01/1987 038187010620 3 Làng Gió

3 Lê Khắc Thắng 3 1 04/01/2013 038213042108 24 Làng Gió

4 Lê Nhã Uyên 3 2 27/11/2018 038318010492 24 Làng Gió

2 1 Lê Văn Đài 1 1 10/10/1949 038049007511 1 Thắng Lộc 155 20 3 TN

2 Lê Thị Nghị 2 2 31/12/1953 038153016520 1 Thắng Lộc

3 1 Bùi Trung Quý 1 1 10/09/1951 038051002014 6 Thắng Lộc 190 20 4 TN

2 Ngân Thị Bình 2 2 05/06/1954 038156015610 3 Thắng Lộc

3 Bùi Trung Đức 3 1 03/02/1990 038090013052 6 Thắng Lộc

4 Bùi Trung Tính 5 1 15/01/2016 038216042018 6 Thắng Lộc

4 1 Lương Thị Kiên 1 2 13/10/1965 038165001797 3 Làng Sao 140 20 4 N-CN

5 1 Lê Thị Trang 1 2 16/03/1982 038182031736 1 Hợp Thành 135 20 4 N-CN

2 Lê Phạm Khánh Chi 3 2 21/02/2017 038317009845 1 Hợp Thành

3 Lê Phạm Trường Giang 3 2 23/07/2018 038218011442 1 Hợp Thành

6 1 Lê Trọng Hiền 1 1 10/08/1978 038078034429 1 Hợp Thành 145 10 2 TN

2 Lê Trọng Thành 2 1 01/02/2003 038203000306 1 Hợp Thành

7 1 Hà Văn Anh 1 1 10/05/1987 038087033421 3 Làng Mài 140 20 4 N-CN

2 Ngân Thị Thuý 2 2 02/07/1985 038185032098 3 Làng Mài

3 Hà Thị Xinh 3 2 11/07/2010 038310023281 3 Làng Mài

4 Hà Văn Vũ 3 1 30/06/2013 038213012738 3 Làng Mài

5 Hà Hoài An 3 2 19/06/2021 038321012687 3 Làng Mài
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8 1 Lương Văn Lợi 1 1 20/11/1964 038064009381 3 Làng Mài 165 20 1 TN

2 Lương Thị Thúy 2 2 21/06/1967 038167021906 3 Làng Mài

3 Lương Văn Hòa 3 1 06/05/1987 038087001212 3 Làng Mài

9 1 Vi Văn Bình 1 1 01/12/1987 038087015276 3 Làng Mài 155 10 5 TN

2 Vi Văn Quỳnh 5 1 20/01/1997 038097003672 3 Làng Mài

3 Vi Văn Dương 3 1 03/07/2009 038209018155 3 Làng Mài

4 Vi Thị Ngọc Diệp 3 2 13/06/2011 038311009508 3 Làng Mài

5 Hà Thị Thuận 2 2 11/08/1989 038189025059 3 Làng Mài

6 Vi Thị Cường 5 2 21/05/1995 038195006763 3 Làng Mài

7 Vi  Thị Yên 5 2 22/4/1989 038189044126 3 Làng Mài

8 Vi Thị Uyên 5 2 22/07/2009 038309007147 3 Làng Mài
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Có 9 hộ thoát nghèo. Trong đó: 4 thoát nghèo lên cận nghèo và 5 hộ vượt chuẩn cận nghèo.
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